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KẾ HOẠCH 

Đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị và công dân  

trong độ tuổi Dân quân tự vệ tháng 4 năm 2026; rà soát, thống kê nguồn 

công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2027 

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 11 Luật về quân sự, quốc phòng ngày 27/6/2025; Luật Lực lượng dự bị động 

viên năm 2019, sửa đổi, bổ sung năm 2025, Luật Dân quân tự vệ năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về quy 

định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian 

đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự được sửa đổi, bổ sung một số 

điều bởi Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định danh 

mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự 

bị được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 

21/7/2025 của Chính phủ;  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 75/VBHN-BQP ngày 06/10/2025 của Bộ Quốc 

phòng về Nghị định quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của 

công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự; Văn 

bản hợp nhất số 76/VBHN ngày 06/10/2025 của Bộ Quốc phòng về Nghị định quy 

định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với 

công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn 

gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng 2; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1815/HD-BCH ngày 16/3/2026 của Phòng Tham 

mưu/Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, 

phương tiện kỹ thuật dự bị và công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ năm 2026; rà 

soát, thống kê nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2027. 

Ủy ban nhân dân phường ban hành kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, 

phương tiện dự bị và công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ tháng 4 năm 2026; rà 

soát, thống kê nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2027 như sau: 

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các 

phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân về nhiệm vụ Quốc 

phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, quân 

nhân dự bị, công dân trong đội tuổi Dân quân tự vệ, phương tiện kỹ thuật nền kinh 

tế quốc dân thuộc diện sẵn sàng huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của 
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Quân đội làm cơ sở tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 và các năm 

tiếp theo; tổ chức sắp xếp điều chỉnh chỉ tiêu, biên chế quản lý, động viên quân 

nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị đối với các đơn vị động viên; chỉ tiêu tuyển 

chọn kết nạp công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ biên chế vào các đơn vị Dân 

quân tự vệ hàng năm. 

2. Yêu cầu 

- Phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và thành viên Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự, tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trước 

ngày đăng ký đến khi kết thúc đăng ký nghĩa vụ quân sự. 

- Đăng ký đúng đối tượng, trình tự thủ tục, chế độ chính sách; quản lý chặt 

chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân thân của công dân trong độ tuổi thực 

hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, 

thuận lợi cho công dân.  

- Phấn đấu đăng ký 100% các đối tượng trực tiếp đảm bảo theo kế hoạch. Ghi 

điền, đầy đủ nội dung, hoàn chỉnh hệ thống sổ sách, biểu mẫu theo quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ 

1. Phạm vi 

Triển khai trên phạm vi 56 tổ dân phố thuộc phường; lập danh sách các đối 

tượng trong diện đăng ký báo cáo về Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường và Bộ Chỉ 

huy quân sự thành phố. 

2. Đối tượng đăng ký 

a) Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, không đăng ký, miễn đăng ký nghĩa 

vụ quân sự. 

- Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu (công dân sẵn sàng nhập ngũ). 

+ Công dân năm 17 tuổi trong năm (sinh năm 2009) 

+ Công dân nam tuổi từ 18-25 tuổi; công dân nam được đào tạo trình độ cao 

đẳng, đại học đến hết 27 tuổi; chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 

- Đối tượng không đăng ký nghĩa vụ quân sự. Công dân thuộc một trong các 

trường hợp sau đây không đăng ký nghĩa vụ quân sự: 

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành phạt tù, cải tạo không giam 

giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích. 

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường hoặc đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở bắt buộc, cơ sở cai nghiện. 

+ Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. 

- Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự: Người khuyết tật, người mắc 

bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc mãn tính theo quy định của pháp luật. 

b. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị 

* Sỹ quan dự bị: Đăng ký trực tiếp các trường hợp còn sót. 

* Hạ sỹ quan, binh sĩ dự bị: 

- Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng 1: 

+ Hạ sĩ, binh sĩ xuất ngũ đã phục vụ tại ngũ 06 tháng trở lên; 
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+ Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; 

+ Công dân nam thôi phục vụ trong Công an nhân dân, đã có thời gian phục 

vụ từ 20 tháng trở lên; 

+ Công dân nam là quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ; 

+ Công dân nam là công nhân, viên chức quốc phòng được chuyển chế độ từ 

hạ sĩ quan, binh sĩ thôi việc; 

+ Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, 

trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực hoặc đã qua 

huấn luyện tập trung 03 tháng trở lên; 

+ Công dân là binh sĩ dự bị hạng hai đã qua huấn luyện tập trung đủ 06 tháng trở lên; 

+ Công dân hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. 

- Binh sĩ dự bị hạng 2: 

+ Công dân nam là binh sĩ xuất ngũ, đã phục vụ tại ngũ dưới 06 tháng; 

+ Công dân nam thôi phục vụ trong Công an nhân dân đã có thời gian phục 

vụ dưới 20 tháng; 

+ Công dân nam hết 25 tuổi (sinh tháng 01/2001 trở về trước), được đào tạo 

có trình độ cao đẳng, đại học hết 27 tuổi (sinh tháng 01/1999 trở về trước) chưa 

phục vụ tại ngũ hoặc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; 

+ Công dân nam hết tuổi gọi nhập ngũ chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự phải 

đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu và chuyển sang đăng ký vào ngạch dự bị; 

+ Công dân có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội theo Nghị định số 

14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ về việc quy định ngành nghề 

chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ 

tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và 

việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng 2. 

- Ngoài ra đăng ký cho các đối tượng như: 

+ Đăng ký giải ngạch quân nhân dự bị hạng 1, hạng 2 theo Điều 29 Luật 

nghĩa vụ quân sự năm 2015. 

+ Đăng ký riêng cho những người được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến 

theo Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/03/2016 của Chính phủ về việc quy 

định ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với 

công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân miễn gọi nhập ngũ 

trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng 2. 

+ Đăng ký quân nhân đào ngũ sau khi có quyết định công nhận hoàn thành kỷ 

luật lao động bắt buộc (căn cứ thời gian ở trong quân đội để phân loại là quân 

nhân dự bị hạng 1 hoặc hạng 2). 

c. Đăng ký công dân trong đội tuổi Dân quân tự vệ 

Đăng ký số mới phải kết hợp rà soát số cũ để thường xuyên nắm chắc số 

lượng chất lượng, làm cơ sở quản lý, tuyển chọn vào Dân quân tự vệ. 

- Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi. 

- Công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi. 
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- Công dân không đủ điều kiện kết nạp vào Dân quân tự vệ. 

- Công dân thuộc diện tạm miễn, tạm hoãn. 

- Công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ nhưng chưa gọi nhập ngũ. 

- Quân nhân dự bị trong đội tuổi Dân quân tự vệ chưa sắp xếp vào đơn vị dự 

bị động viên. 

d. Đăng ký phương tiện kỹ thuật 

Theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 

08/7/2020 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và đăng 

ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 

21/7/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực quốc 

phòng khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. 

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

1. Ban Chỉ huy quân sự phường tham mưu cho Uỷ ban nhân dân phường ban 

hành kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, phân công các phòng, ban, ngành, tổ 

chức chính trị xã hội, các tổ dân phố thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy 

định của pháp luật. 

2. Chuyển Quyết định gọi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự đến từng cá 

nhân, chủ phương tiện kỹ thuật thuộc diện đăng ký trước 05 ngày; yêu cầu công 

dân ký vào cuống lệnh, cắt cuống lệnh làm cơ sở pháp lý; chuẩn bị tốt địa điểm 

đăng ký; thực hành đăng ký. 

IV. RÀ SOÁT, THỐNG KÊ NGUỒN CÔNG DÂN TRONG ĐỘI TUỔI 

GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2027 

1. Phạm vi: Điều tra, rà soát trên 56 tổ dân phố thuộc phường Thuỷ Nguyên.  

2. Đối tượng 

- Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (sinh từ tháng 03/2009 đến 

tháng 02/2002) chưa qua phục vụ tại ngũ và những công dân được đào tạo trình độ 

cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (sinh từ tháng 

03/2000 trở lại);  

- Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ có chuyên môn kỹ thuật, nghiệp 

vụ đang công tác ở các cơ quan, tổ chức;  

- Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đang học tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp hệ chính quy có trình độ cao đẳng, đại học sẽ ra trường năm sau.  

* Lưu ý: Độ tuổi của công dân tại thời điểm rà soát tính đến tháng 02/2027.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ huy quân sự phường 

Là cơ quan thường trực và trung tâm hiệp đồng giúp Hội đồng nghĩa vụ quân 

sự phường xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đăng ký tháng 4 theo kế hoạch, 

tổng hợp báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. 

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân & Uỷ ban nhân dân phường 

Phối hợp với Ban CHQS phường tổng hợp, báo cáo đăng ký tháng 4/2026 về 

Đảng ủy, UBND phường, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường để chỉ đạo. 
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3. Công an phường 

- Kiểm tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện đăng ký gửi về Hội 

đồng Nghĩa vụ quân sự phường (qua Ban CHQS phường) trước ngày 31/03/2026 

để tổng hợp, rà soát, đăng ký gồm: 

- Danh sách 1: Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 

+ Công dân nam 17 tuổi trong năm (sinh năm 2009). 

+ Công dân nam tuổi từ 18-25 tuổi; công dân nam được đào tạo trình độ cao 

đẳng, đại học đến hết 27 tuổi; chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 

- Danh sách 2: Đối tượng không đăng ký nghĩa vụ quân sự. Công dân thuộc 

một trong các trường hợp sau: 

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành phạt tù, cải tạo không giam 

giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích. 

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại phường hoặc đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở bắt buộc, cơ sở cai nghiện. 

+ Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân. 

Chú ý: Nắm chắc chất lượng công dân, phối hợp chặt chẽ các lực lượng quản 

lý, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, xử lý các trường hợp vi phạm Luật 

Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên. 

- Danh sách 3: Chủ phương tiện, danh sách phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, phương tiện xây dựng cầu đường, phương tiện xây dựng công trình, 

phương tiện xếp dỡ hàng hóa, phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị vật tư y tế. 

4. Trạm y tế phường 

Phối hợp với Ban CHQS phường chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ kiểm 

tra sức khỏe thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư Liên tịch số 105/2023/TT - BQP 

ngày 06/02/2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức 

khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 

5. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, 

Pháp lệnh Dự bị động viên, Nghị định quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng 

ký, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng 

thường trực của Quân đội. 

- Kiểm tra, rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện miễn đăng ký 

nghĩa vụ quân sự gồm: Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm 

thần hoặc mãn tính theo quy định của pháp luật trong độ tuổi gửi về Hội đồng 

Nghĩa vụ quân sự phường (qua Ban CHQS phường) trước ngày 30/03/2026 để 

tổng hợp. 

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức 

chính trị xã hội phường 

- Phối hợp với Ban CHQS phường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 

công dân, đặc biệt là con em hội viên trong diện đăng ký nghĩa vụ quân sự, thực 

hiện gương mẫu, tự giác trong đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4/2026. 
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- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường: Chỉ đạo các chi đoàn tăng cường tuyên 

truyền, vận động đoàn viên thanh niên chấp hành lệnh gọi đăng ký bảo đảm 100% 

đoàn viên đăng ký trực tiếp. Phân công Đoàn viên thanh niên thành lập tổ đăng ký 

bảo đảm đủ số lượng, tham gia đúng thời gian, địa điểm quy định. 

7. Các Tổ dân phố 

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật; rà 

soát, nắm chắc tình hình nhân khẩu, hộ khẩu; tham gia thâm nhập nguồn, lập danh 

sách nam công dân trong độ tuổi 17 trên địa bàn gửi về Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 

phường (qua Ban CHQS phường) trước ngày 31/03/2026.  

- Phối hợp cùng các tổ chức chính trị, xã hội phường và gia đình đôn đốc 

công dân chấp hành nghiêm quy định đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ 

thuật dự bị. 

8. Các Trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn phường. 

Phối hợp Ban CHQS phường thông báo, tuyên truyền, vận động công dân 

trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự đang tham gia học tập tại cơ sở chấp hành 

nghiêm các quy định; bố trí thời gian, lịch học để học sinh trong diện đăng ký tham 

gia thực hiện theo quy định pháp luật. 

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Đăng ký 01 ngày, dự kiến ngày 12/4/2026 (Chủ nhật). 

2. Địa điểm: Ban CHQS phường (Số 4 đường 25/10, phường Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng) 

* Tổ đăng ký: 17 đồng chí, gồm: Công an (02 đ/c), Y tế (10 đ/c), Ban CHQS 

phường (02 đ/c), các tổ chức chính trị xã hội phường (03 đ/c). 

 Nhận được Kế hoạch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ dân phố 

phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ CHQS thành phố;     

- TT Đảng ủy, UBND; 

- Thành viên HĐNVQS phường; 

- Các phòng, ban ngành, tổ chức  

chính trị - XH phường; 

- 56 tổ dân phố; 

- Trường THPT địa bàn; 

-  Lưu: VT. C70 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Viển 
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UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

THỦY NGUYÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thủy Nguyên, ngày…..tháng……năm 2026 
 

 
 

 

                                                                                                                        Biểu số:03/GNN-2025 

                                                                                                                                              Khổ biểu: 21x29 

                         PHIẾU TỰ KHAI SỨC KHOẺ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ  

                                (Dùng cho công dân đăng ký NVQS lần đầu) 
                                                  

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh:.............................................Sinh ngày...../....../...... 

+ Họ, chữ đệm và tên thường dùng:.......................................................................... 

+ Số CMND hoặc số Thẻ căn cước công dân:.......................................................... 

+ Quê quán................................................................................................................ 

+ Dân tộc.....................Tôn giáo................................Quốc tịch................................ 

+ Nơi thường trú: ..................................................................................................... 

+ Nơi ở hiện tại của gia đình:.................................................................................... 

+ Nơi đăng ký NVQS tại .......................................................................................... 

+ Số giấy chứng nhận đăng ký NVQS: ...................cấp ngày......./.......năm 20........ 

+ Thành phần gia đình..............................Bản thân.................................................. 

+ Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp PTTH .......; đã học qua lớp ..../12; đang học......... 

+ Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.........................SĐT:................................... 

  + Nơi làm việc (học tập, công tác).......................................................................... 

  + Có .........anh chị em ruột:.........; là con thứ .......... trong gia đình....................... 

  + Con Liệt sĩ: ......................; con thương binh.................hạng.............................. 

+................................................................................................................................ 

- Họ tên cha: ..............................................Năm sinh...........SĐT............................. 

+ Nghề nghiệp:.......................................................................................................... 

- Họ tên mẹ: ................................................ Năm sinh...........SĐT........................... 

  + Nghề nghiệp:........................................................................................................ 

- Tiền sử bệnh tật: Gia đình (trong gia đình có người đã đang mắc bệnh gì)........... 

 .................................................................................................................................. 

Bản thân (hiện đang mắc bệnh gì, đã mắc bệnh gì, có dị hình, dị dạng)…….......... 

.....................................................................Chiều cao............cm, cân nặng.......kg 

    Tôi xin cam đoan khai đúng lí lịch và tiền sử bệnh tật của tôi, gia đình./.  
      

     XÁC NHẬN LÝ LỊCH               XÁC NHẬN TIỀN SỬ BỆNH      Ngày.....tháng.....năm 20... 
       CỦA ĐỊA PHƯƠNG                        CỦA Y TẾ CƠ SỞ                       NGƯỜI TỰ KHAI 
   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                (Ký, ghi rõ họ tên)
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